BOY TE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

CUC AN TOAN THUC PHAM Poc 1ap - Tw do - Hanh phic
Sb:496  /QD-ATTP Ha Néi, ngay 31 thang1o ndm 2024
QUYET PINH

Vé viéc diéu chinh danh muc chi tiéu chi dinh kiém nghiém thwe pham
phuc vu quan ly nha nuwdc vé an toan thuwe pham

CUC TRUONG CUC AN TOAN THU'C PHAM

Can civ Ludt an toan thwe phdm ngay 17/6/2010 va Nghi dinh sé
15/2018/NP-CP ngay 02/02/2018 ciia Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mét
56 diéu ciia Ludt an toan thuc phcfm;

Can cit Théng tw lién tich so 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngay
01/8/2013 ciia Bé Y té - B6 Cong Thiong - B6 Néng nghiép va Phdt trién néng
thén vé Quy dinh diéu kién, trinh tw thi tuc chi dinh co sé kiém nghiém thuc
pham phuc vu qudn Iy nha nuée;

Xét cong van s6 146/TTKN-BCL ngay 23/09/2024 ciia Trung tim Kiém
nghiém Thanh Hoa vé viéc dé nghi thay déi ma sé doi véi phirong phdp kiém
nghiém va xin rut chi tiéu kiem nghiem da dwoc chi dinh, cong van sO
468/VKNQG-PBCL ngay 26/08/2024 cia Vién Kiém nghiém an toan vé sinh
thwe phdam quéc gia vé bdo cdo két qud kiém tra gidm sat co so kiém nghiém va
cong van s6 643/VKNOG-DBCL ngay 14/10/2024 ciia Vién Kiém nghiém an
toan vé sinh thwc pham quoc gia vé bdo cdo tham xét hanh déng khdc khuc co
s& kiém nghiém,

Theo dé nghi ciia Trudng phong Quan Iy Tiéu chudn va Kiém nghiém.

QUYET PINH:

Piéu 1. Diéu chinh danh muc chi tiéu chi dinh kiém nghi¢m thuc phém
phuc vu quan 1y nha nudc vé an toan thuc pham tai Quyét dinh sé 272/Qb-
ATTP ngay 21/07/2022 ctia Cuc trudng Cuc An toan thyc pham vé viéc chi dinh
co s& kiém nghiém thuc pham phuc vu quan Iy nha nude vé an toan thuc phim
ctia Trung tdm Kiém nghiém Thanh Héa, dia chi 575 Quang Trung 2, phuong
Pong V&, thanh phd Thanh Hoa, ddi voi cac chi tiéu k¥ thuat trong Danh muyc
chi tiéu dugc chi dinh (diéu chinh) kém theo Quyét dinh nay.

M3 sb co so kiém nghiém: 44/2022/BYT-KNTP

Piéu 2. Quyét dinh nay thay thé Quyét dinh s 272/QD-ATTP ngay
21/07/2022 ciia Cuc truong Cuc An toan thuc pham vé viée chi dinh co so kiém
nghiém thyc pham phuc vu quan 1y nha nuéc vé an toan thyc pham.



Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngdy ky ban hanh dén ngay 21/07/2025.

Piéu 3. Trung tam Kiém nghiém Thanh Hoa c6 trach nhi¢m thuc hién
cong tac kiém nghiém thuc pham phuc vu quan 1y nha nuéc khi ¢ yéu cau va
phai tuan thu cac quy dinh va huéng din cia co quan quan 1y nha nudc c6 tham
quyén.

Noi nhn: KT. CUC TRUONG
“NhuDicu3; PHO CUC TRUONG
- Bo truong (d€ b/e); A N

- TT. D5 Xuan Tuyén (dé b/c); 87NN
- Cuyc truong(dé b/c);

-S6'Y té cac tinh, thanh phd truc thuoe TU

-S& ATTP TP. HCM;

- Ban Quan 1y ATTP Béc Ninh, Pa Nang;

- Chi'cuc ATVSTP céc tinh, thanh phd truc thudc TU
- Lira: VT, KN.




DANH MUC CHI TIEU CHI PINH (Piéu chinh)

Cuc An toan thuc phcfm)

Gio6i han phat
n Y oA Pham vi ap , . hién/gi6i han dinh
TT T hit * Ph hap th : o
€n ¢ tieu dung wong phap thu lwgng/pham vi do
(néu co)
| | Linh vwe vi sinh
. 2 L. 1 CFU/mL
y |Pinh luong tong s6 vi TCVN 4884-1:2015
sinh vat hiéu khi 10 CFU/g
. - _ 1 CFU/mL
p | Pinh luong Coliform TCVN 6848:2007
K¥ thuat dem khuan lac 10 CFU/g
Dinh lugng Staphylococci CEU/
Lo ) . 1 CFU/mL
g | c6 phan tmg duong tinh | Thye phimbao | TCVN 4830-1:2005
vOi coagulase (S.aureus | s e khoe 10 CFU/g
va cac loai khac) '
Pinh lwong nam men, 1 CFU/mL
4 ném moc — Ky thuat dém TCVN 8275-1,2:2010
khuan lac & 25°C 10 CFU/g
. ; 1 CFU/mL
5 | Pinh lrong E.coli duong TCVN 7924-2:2008
tinh véi B-glucuronidase 1 CFU/g
Il | Linh vuc héa ly
Xéc dinh ham lugng Chi
6 | bang phuong phép quang TTKN/MP/SOP/19.17 LOQ: 0,5 pg/g (mL)
pho hap thu nguyén tir Thye phim
Xéc dinh ham luong bé(;{flg:"“’
7 | Cadimi  bang ~ phuong TTKN/MP/SOP/19.18 | LOQ: 0,05 pg/g (mL)

phap quang phd hip thu
nguyén tu




		2024-10-31T14:15:20+0700
	Đỗ Hữu Tuấn
	BỘ Y TẾ


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-31T15:20:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-31T15:20:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-31T15:20:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-31T15:20:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-31T15:20:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-31T15:20:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-31T15:20:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




